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1 DCN002965 PHAN KHÁNH HÀ 22/07/1997 Nữ 06 2 Đạt 34.25 1.5  2 36.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

2 SPH012206 PHẠM HẰNG NGA 17/01/1997 Nữ  3 Đạt 35.5 0  0 35.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

3 HHA004977 THẨM TRUNG HIẾU 28/05/1997 Nam  3 Đạt 35 0  0 35 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

4 KHA009796 LƯU THANH THỦY 06/05/1997 Nữ  3 Đạt 34.75 0  0 34.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

5 KQH008869 VƯƠNG THỊ NGỌC MAI 05/09/1997 Nữ  2 Đạt 34 0.5  0.67 34.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

6 SPH010980 LẠI THỊ NGỌC MAI 07/01/1997 Nữ  3 Đạt 34.5 0  0 34.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

7 SPH007932 NGUYỄN THU HUYỀN 02/06/1997 Nữ  3 Đạt 34 0  0 34 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

8 BKA012790 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 15/10/1997 Nữ  3 Đạt 34 0  0 34 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

9 YTB007867 ĐÀO MINH HIẾU 26/06/1997 Nữ  2 Đạt 33.25 0.5  0.67 33.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

10 TLA004432 NGUYỄN THỊ HẠNH 06/01/1997 Nữ  2 Đạt 33 0.5  0.67 33.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

11 DHU024430 PHẠM THỊ THÙY TRANG 02/04/1997 Nữ  2 Đạt 33 0.5  0.67 33.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

12 DCN001073 BÙI THẾ CẢNH 13/04/1997 Nam  2 Đạt 32.75 0.5  0.67 33.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

13 KHA000180 ĐOÀN THÙY ANH 17/10/1997 Nữ  3 Đạt 33.25 0  0 33.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

14 SPH012017 PHAN HOÀNG NAM 12/04/1997 Nam  3 Đạt 33.25 0  0 33.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

15 SPH013705 NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG 25/04/1997 Nữ  3 Đạt 33.25 0  0 33.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

16 HDT009228 LÊ THỊ QUỲNH HOA 06/09/1997 Nữ  2 Đạt 32.5 0.5  0.67 33.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

17 BKA005936 ĐẶNG KHÁNH HUYỀN 22/11/1997 Nữ  2 Đạt 32.5 0.5  0.67 33.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

18 BKA000358 LÊ TÚ ANH 10/02/1997 Nữ  3 Đạt 33 0  0 33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

19 SPH001922 NGUYỄN XUÂN BÁCH 01/04/1997 Nam  3 Đạt 33 0  0 33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

20 SPH008965 HÀ ANH KIỆT 13/03/1997 Nam  3 Đạt 33 0  0 33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

21 HHA010343 NGUYỄN MINH NGUYỆT 28/06/1997 Nữ  3 Đạt 33 0  0 33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

22 HHA004696 VŨ THU HIỀN 11/10/1997 Nữ  2 Đạt 32.25 0.5  0.67 32.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

23 TDV020859 TRẦN HÀ NGÂN 21/09/1997 Nữ  2 Đạt 32.25 0.5  0.67 32.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

24 HVN008860 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 23/01/1997 Nữ  2 Đạt 32.25 0.5  0.67 32.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

25 SPH005516 BÙI THANH HẰNG 10/05/1997 Nữ  3 Đạt 32.75 0  0 32.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

26 THV007241 BÙI DIỆU LINH 25/09/1997 Nữ  1 Đạt 30.75 1.5  2 32.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

27 TLA007706 ĐẶNG MỸ LINH 25/10/1997 Nữ  3 Đạt 32.75 0  0 32.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

28 SPH011284 ĐINH NGUYỄN HOÀNG MINH 30/06/1997 Nam  3 Đạt 32.75 0  0 32.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

29 SPH011605 BÙI KIỀU MY 15/04/1997 Nữ  3 Đạt 32.75 0  0 32.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

30 SPH016519 BÙI THU THỦY 04/09/1997 Nữ  3 Đạt 32.75 0  0 32.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

31 HVN000374 NGUYỄN NHẬT ANH 29/07/1997 Nữ  2 Đạt 32 0.5  0.67 32.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

32 TND012119 ĐỖ THỊ HƯỜNG 19/09/1997 Nữ  2 Đạt 32 0.5  0.67 32.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

33 YTB025881 TRẦN THỊ HẢI YẾN 09/08/1997 Nữ  2 Đạt 32 0.5  0.67 32.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

34 SPH000897 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 07/07/1997 Nữ  3 Đạt 32.5 0  0 32.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

35 BKA009633 VŨ MINH NGỌC 04/03/1997 Nữ  3 Đạt 32.5 0  0 32.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

36 SPH014110 TRẦN HUY QUANG 10/11/1997 Nam  3 Đạt 32.5 0  0 32.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1



37 SPH016099 HOÀNG ĐỨC THIỆN 25/12/1997 Nam  3 Đạt 32.5 0  0 32.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

38 HHA013352 ĐỒNG VĂN THIỆU 08/07/1997 Nam  3 Đạt 32.5 0  0 32.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

39 KHA010663 DƯƠNG VIỆT TRINH 06/05/1997 Nữ  3 Đạt 32.5 0  0 32.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

40 TND019519 HOÀNG NGỌC PHONG 12/08/1997 Nam 01 1 Đạt 27.75 3.5  4.67 32.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

41 KQH012991 TRẦN MẠNH THẮNG 02/02/1997 Nam  2 Đạt 31.75 0.5  0.67 32.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

42 HHA001668 ĐOÀN THỊ HỒNG CHINH 29/08/1996 Nữ  1 Đạt 30.25 1.5  2 32.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

43 SPH012301 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 04/10/1997 Nữ  2 Đạt 31.5 0.5  0.67 32.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

44 YTB016354 HOÀNG THỊ NHUNG 18/07/1997 Nữ  2 Đạt 31.5 0.5  0.67 32.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

45 BKA013643 TRẦN THỊ THU TRANG 05/10/1997 Nữ  2 Đạt 31.5 0.5  0.67 32.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

46 SPH012090 BẠCH THỊ NGA 31/03/1997 Nữ  2NT Đạt 30.75 1  1.33 32.08 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

47 TLA003938 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 11/12/1997 Nữ  3 Đạt 32 0  0 32 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

48 LNH002604 VŨ PHƯƠNG HÀ 09/07/1997 Nữ  1 Đạt 30 1.5  2 32 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

49 SPH008873 BÙI THỌ KIÊN 24/11/1997 Nam  3 Đạt 32 0  0 32 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

50 TLA008062 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 18/05/1996 Nữ  1 Đạt 30 1.5  2 32 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

51 TLA014185 NGUYỄN THU TRANG 17/09/1997 Nữ  3 Đạt 32 0  0 32 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

52 SPH017691 NGUYỄN THU TRANG 18/11/1997 Nữ  3 Đạt 32 0  0 32 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

53 DCN006383 NGUYỄN NHƯ THÁI LINH 11/09/1997 Nữ  2 Đạt 31.25 0.5  0.67 31.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

54 HDT014905 TRỊNH THỊ DIỆU LINH 14/07/1997 Nữ  2 Đạt 31.25 0.5  0.67 31.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

55 HVN007738 NGUYỄN THỊ HÀ NHI 26/03/1997 Nữ  2 Đạt 31.25 0.5  0.67 31.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

56 THV010629 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 14/08/1995 Nữ  2 Đạt 31.25 0.5  0.67 31.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

57 THP012340 NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH 05/07/1997 Nữ  2NT Đạt 30.5 1  1.33 31.83 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

58 HVN009204 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 22/09/1997 Nữ  2NT Đạt 30.5 1  1.33 31.83 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

59 HDT026950 NGUYỄN THỊ TRANG 24/06/1997 Nữ  2NT Đạt 30.5 1  1.33 31.83 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

60 BKA000656 NGUYỄN THỤC ANH 30/12/1997 Nữ  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

61 SPH001334 PHẠM PHƯƠNG ANH 10/06/1997 Nữ  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

62 SPH002680 NGUYỄN THÀNH CÔNG 15/01/1997 Nam  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

63 BKA004102 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 03/02/1997 Nữ  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

64 THV004971 BÙI QUANG HOÀNG 26/11/1997 Nam  1 Đạt 29.75 1.5  2 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

65 SPH009678 NGÔ NHẬT LINH 05/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

66 SPH011990 NGUYỄN TRƯỜNG NAM 03/07/1997 Nam  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

67 SPH015543 ĐỖ HẠNH THẢO 06/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.75 0  0 31.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

68 THP009258 PHẠM LÊ NGỌC MAI 12/04/1997 Nữ  2 Đạt 31 0.5  0.67 31.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

69 THV009047 SẦN THÀNH NAM 30/07/1997 Nam 01 1 Đạt 27 3.5  4.67 31.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

70 TND020043 PHẠM MINH PHƯƠNG 06/05/1997 Nữ  2 Đạt 31 0.5  0.67 31.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

71 HDT022560 LÊ MAI THANH 28/12/1997 Nữ  2 Đạt 31 0.5  0.67 31.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

72 THP013497 PHẠM TRẦN PHƯƠNG THẢO 21/10/1997 Nữ  2 Đạt 31 0.5  0.67 31.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

73 HVN002733 NGUYỄN THỊ THU HÀ 14/01/1997 Nữ  2NT Đạt 30.25 1  1.33 31.58 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

74 TLA001342 VŨ MINH ANH 11/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

75 HDT006211 ĐINH HƯƠNG GIANG 31/08/1997 Nữ  1 Đạt 29.5 1.5  2 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

76 SPH005972 NGUYỄN THẢO HIỀN 06/07/1997 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

77 SPH008581 TRƯƠNG MINH HƯỜNG 16/10/1996 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

78 TLA008306 TRẦN THỊ THÙY LINH 10/01/1997 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

79 SPH011729 TRỊNH HUYỀN MY 01/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1



80 TLA011350 NGÔ MINH QUÂN 15/07/1997 Nam  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

81 HDT000433 HOÀNG THỊ KIỀU ANH 15/05/1997 Nữ  2 Đạt 30.75 0.5  0.67 31.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

82 KQH003015 ĐẶNG ĐÌNH ĐOÀN 18/10/1997 Nam  2 Đạt 30.75 0.5  0.67 31.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

83 DCN011602 PHAN THANH TRÀ 15/08/1997 Nữ  2 Đạt 30.75 0.5  0.67 31.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

84 THP015430 TRẦN VŨ THÙY TRANG 05/09/1997 Nữ  2 Đạt 30.75 0.5  0.67 31.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

85 KHA005873 PHẠM THỊ THÙY LINH 07/04/1997 Nữ  2NT Đạt 30 1  1.33 31.33 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

86 SPH015691 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 19/09/1997 Nữ 06 3 Đạt 30 1  1.33 31.33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

87 BKA000404 NGÔ HẢI ANH 24/07/1997 Nam  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

88 TLA001879 NGUYỄN HẢI CHI 20/02/1997 Nữ  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

89 SPH005408 NGUYỄN THÚY HẠNH 18/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

90 THV006494 PHI QUANG KHẢI 16/08/1997 Nam  1 Đạt 29.25 1.5  2 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

91 LNH005077 HÀ THỊ NHẬT LỆ 31/08/1997 Nữ  1 Đạt 29.25 1.5  2 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

92 BKA007367 ĐÀO NGỌC LINH 20/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

93 SPH009686 NGÔ TRANG LINH 19/03/1997 Nữ  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

94 SPH010153 TRẦN KHÁNH LINH 07/08/1997 Nữ  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

95 BKA008874 NGUYỄN TRẦN THẢO MY 24/08/1997 Nữ  3 Đạt 31.25 0  0 31.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

96 TLA002126 BÙI HẢI CÔNG 23/06/1997 Nam 01 3 Đạt 28.5 2  2.67 31.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

97 DCN001750 NGUYỄN THÙY DUNG 25/09/1997 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

98 DHU010633 MAI THỊ LỆ 20/05/1997 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

99 KQH013541 TRỊNH THỊ THU THUỶ 30/01/1997 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

100 SPH017928 TRẦN TIỂU TRÂM 11/04/1996 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

101 DCN011626 CẤN THỊ THU TRANG 10/01/1997 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

102 BKA011477 ĐINH THỊ TÂM 02/10/1997 Nữ  2NT Đạt 29.75 1  1.33 31.08 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

103 BKA000330 LÊ MINH ANH 05/04/1997 Nữ  3 Đạt 31 0  0 31 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

104 TTN000582 PHAN THỊ NGUYÊN ANH 22/08/1997 Nữ  1 Đạt 29 1.5  2 31 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

105 SPH003037 NGUYỄN HẢI DUNG 14/07/1997 Nữ  3 Đạt 31 0  0 31 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

106 HVN005772 DIỆP THÙY LINH 23/04/1997 Nữ  3 Đạt 31 0  0 31 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

107 KQH003445 VƯƠNG SỸ THỊ GIANG 09/04/1997 Nữ  2 Đạt 30.25 0.5  0.67 30.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

108 KHA006729 LƯƠNG THẢO MY 19/07/1997 Nữ  2 Đạt 30.25 0.5  0.67 30.92 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

109 HDT001158 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 13/07/1997 Nữ  2NT Đạt 29.5 1  1.33 30.83 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

110 SPH002440 TRẦN KIM CHI 12/12/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

111 TLA003120 LÊ THỊ TÂM ĐAN 28/09/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

112 TLA004182 TẠ HOÀNG HÀ 06/11/1997 Nam  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

113 KQH006007 PHẠM QUANG HUY 30/06/1994 Nam  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

114 SPH009595 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 15/10/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

115 TLA009395 LÊ THỊ HÀ MY 15/02/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

116 KHA007405 PHÙNG THỊ NGUYỆT 06/10/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

117 TLA012242 TÔ THỊ XUÂN THANH 21/07/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

118 SPH015515 BÙI LÊ CHI THẢO 19/12/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

119 SPH015832 TRẦN THẠCH THẢO 09/06/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

120 HHA014800 TRẦN HUYỀN TRANG 31/12/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

121 TTB007037 TRẦN THỊ TÚ 10/07/1997 Nữ  1 Đạt 28.75 1.5  2 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

122 SPH019146 NGÔ THU UYÊN 18/02/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D110101 Nguyện vọng 1



123 KQH014312 VŨ THU TRANG 23/09/1997 Nữ  2 Đạt 30 0.5  0.67 30.67 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

124 YTB012107 NGÔ THỊ MỸ LỆ 15/08/1997 Nữ  2NT Đạt 29.25 1  1.33 30.58 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

125 TDV020654 TRẦN THỊ YẾN NGA 25/09/1997 Nữ  2NT Đạt 29.25 1  1.33 30.58 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

126 YTB017127 BÙI THỊ MAI PHƯƠNG 12/04/1997 Nữ  2NT Đạt 29.25 1  1.33 30.58 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

127 BKA015347 TRƯƠNG THỊ YẾN 02/01/1996 Nữ  2NT Đạt 29.25 1  1.33 30.58 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

128 SPH000517 LÊ PHƯỢNG ANH 22/03/1996 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

129 SPH000799 NGUYỄN KIỀU ANH 28/08/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

130 TLA001883 NGUYỄN KIM CHI 11/07/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

131 HHA002782 TRẦN CAO ÁNH DƯƠNG 08/08/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

132 HHA003964 VŨ THỊ NGUYỆT HÀ 26/06/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

133 SPH009675 NGÔ KHÁNH LINH 04/07/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

134 TLA009719 TRẦN NHÃ NAM 14/08/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

135 TLA009969 LÊ QUỐC NGHĨA 21/08/1996 Nam  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

136 SPH015767 NGUYỄN THU THẢO 10/06/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

137 SPH015853 VŨ PHƯƠNG THẢO 17/08/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

138 TLA013498 ĐỖ MINH THƯ 22/04/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

139 SPH016569 LƯU THỊ MINH THỦY 27/06/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

140 HHA014537 LÊ THỊ THU TRANG 08/05/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

141 DCN000078 BÙI TÚ ANH 01/09/1997 Nữ  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

142 DCN006370 NGUYỄN LÊ DIỆU LINH 16/04/1997 Nữ  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

143 TLA008415 TRƯƠNG THỊ THU LOAN 02/09/1997 Nữ  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

144 HVN006893 VŨ ĐỨC MINH 22/03/1997 Nam  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 2

145 DCN012148 BÙI VIỆT TRUNG 06/03/1997 Nam  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

146 YTB008292 PHẠM THỊ HOA 06/08/1997 Nữ  2NT Đạt 29 1  1.33 30.33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

147 TLA007409 TRẦN THỊ QUỲNH LAN 25/12/1996 Nữ  2NT Đạt 29 1  1.33 30.33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

148 YTB021224 NGUYỄN THỊ THUỲ 22/06/1997 Nữ  2NT Đạt 29 1  1.33 30.33 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

149 SPH008315 NGUYỄN MAI HƯƠNG 26/10/1997 Nữ  3 Đạt 30.25 0  0 30.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1

150 SPH010370 ĐINH HẢI LONG 30/03/1997 Nam  3 Đạt 30.25 0  0 30.25 Đạt D110101 Nguyện vọng 1


